
Cô Lê Nguyễn Mỹ Trâm
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN (17T4)


Tên học phần: Thực hành Viết 
Mã học phần: KHCB434
Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Lý thuyết: 8 giờ; Thảo luận, thực hành, bài tập: 40 giờ; Kiểm tra: 12 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí:
Học phần Thực hành Viết  là môn học cơ sở trong chương trình giáo dục ngành Tiếng Anh Bậc Trung cấp Chuyên nghiệp
· Tính chất:
Học phần Thực hành Viết  là môn học thuộc khoa học xã hội, mang tính thực hành gắn liền với quá trình rèn luyện kĩ năng sử dụng ngôn ngữ.
II. Mục tiêu học phần:
· Kiến thức:
Sau khi hoàn thành học phần Thực hành Viết,  học sinh có khả năng hiểu các điểm ngữ pháp và từ vựng cần thiết.
· Kĩ năng:
Sau khi hoàn thành học phần Thực hành Viết,  học sinh có khả năng phân biệt những đặc điểm các thể loại văn: nêu ý kiến và kể chuyện.
Hiểu rõ và thực hiện được quy trình viết tiểu luận ngắn và đặc điểm của tiểu luận miêu tả.
Viết được các mẫu câu đơn, câu ghép, ...trong tiếng Anh theo đúng ngữ pháp, viết được những đoạn văn có cấu trúc và nội dung theo đúng yêu cầu. Viết được 2 thể loại văn: nêu ý kiến và kể chuyện.
Phát hiện và khắc phục được những lỗi sai về câu trong đoạn văn.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
Có thái độ tích cực trong quá trình học, tham gia xây dựng bài, có tinh thần hợp tác và làm việc theo nhóm, có tinh thần tự học, tự rèn luyện kĩ năng ngoài giờ học.

III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành /  bài tập/ thảo luận
	Kiểm
Tra

	1






2
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4
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6
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8
	(Book 1) 
Unit 5 Opinion Paragraphs
Part 1 Stimulating Ideas
Part 2 Brainstorming and 
Outlining	    
Part 3 Developing Your Ideas
Part 4 Editing Your Writing
Part 5 Putting It All Together
Test 1 
Unit 6 Narrative Paragraphs 
Part 1 Stimulating Ideas	   
Part 2 Brainstorming and 
Outlining	    
Part 3 Developing Your Ideas
Part 4 Editing Your Writing
Part 5 Putting It All Together
Test 2
Unit 1 Paragraph to Short Essay 
(Book 2)
Part 1 The Paragraph
Part 2 Unity and Coherence
Part 3 From Paragraph to Short 
Essay
Part 4 Editing Your Writing
Part 5 Putting It All Together
Test 3
Unit 2 Descriptive Essays
(Book 2)
Part 1 Stimulating Ideas	    
Reading Text: “Food is Good”
Part 2 Brainstorming and 
Outlining	    
Part 3 Developing Your Ideas
Part 4 Editing Your Writing
Part 5 Putting It All Together
Final Test
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	Tổng cộng
	60
	8
	40
	12


2. Nội dung chi tiết:
Unit 5. Opinion paragraphs (Book 1)          		Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong chương 1, học sinh biết và sử dụng được cấu trúc, từ vựng thường dùng của một đoạn văn nêu ý kiến. 
2. Nội dung chương: 
2.1. Part 2 Brainstorming and Outlining	    
Opinion Organization
2.2. Part 3 Developing Your Ideas
		Using Reasons to Support an Opinion
1. Part 4 Editing Your Writing
4.1. Using There is/ There are to Introduce Facts
4.2. Using Because of and Because to Give Reasons
2. Part 5 Putting It All Together
Test 1		Thời gian: 03 giờ
Unit 6.  Narrative paragraphs    		Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong chương 2, học sinh biết và sử dụng được cấu trúc, từ vựng thường dùng của một đoạn văn kể chuyện. 
2. Nội dung chương: 
2.1. Part 1 Stimulating Ideas		    	    
Reading Text: “The Snake-Man”
2.2. Part 2 Brainstorming and Outlining	    
Narrative Organization
2.3. Part 3 Developing Your Ideas
		Using Sensory and Emotional Details
		Showing Order of Events in Narrative Paragraphs
		Showing Simultaneous Events
2.4. Part 4 Editing Your Writing
		Forming and Using the Simple Past
		Forming and Using the Past Continuous
2.5. Part 5 Putting It All Together
Test 2	Thời gian: 03 giờ
Unit 1.  Paragraph to short essay (Book 2)	Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong chương 3, học sinh biết cấu trúc, dạng thức, tính thống nhất và liên kết trong đoạn văn.  Giới thiệu về cấu trúc của một tiểu luận ngắn. Luyện tập viết câu đơn và câu ghép. Nhận biết và khác phục lỗi sai về run-on sentences.
2. Nội dung chương: 
2.1. Part 1 The Paragraph
		Review of Paragraph Structure 	    
		Formating a Paragraph
		The Topic Sentence
2.2. Part 2 Unity and Coherence
		Unity within a Paragraph		    	
		Coherence in a Paregraph
2.3. Part 3 From Paragraph to Short Essay
		The Paragraph and the Short Essay	    
		Short Essay Organization
2.4. Part 4 Editing Your Writing
		The Sentence			    
		Simple and Compound Sentences
		Run-on Sentences		    
		Dependent Clauses
2.5. Part 5 Putting It All Together
Test 3		Thời gian: 03 giờ
Unit 2.  Descriptive essays		Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong chương 4, học sinh biết và sử dụng được cấu trúc, từ vựng thường dùng của một một tiểu luận miêu tả. 
2. Nội dung chương: 
2.1. Part 1 Stimulating Ideas			    
Reading Text: “Food is Good”
2.2. Part 2 Brainstorming and Outlining	    
Descriptive Organization
2.3. Part 3 Developing Your Ideas
		Prepositional Phrase in Descriptive Writing
		Adding Details to Sentences		   
		Similes
2.4. Part 4 Editing Your Writing
		Using Adjectives in Descriptive Writing
		Formation of Adjectives
		Describing feelings
		Order of Adjectives
2.5. Part 5 Putting It All Together
Final  Test	Thời gian: 03 giờ
 IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:
Phòng học lí thuyết
2. Trang thiết bị máy móc: 
Máy chiếu, loa, micro, máy cassette
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu
Savage. A.,&  Shafiei. M. (1998). Effective Academic Writing. Oxford: Oxford University Press.
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức: 
Cấu trúc, dạng thức, tính thống nhất và liên kết của một đoạn văn; và kiến thức ngữ pháp, từ vựng, ...
- Kĩ năng: 
Kĩ năng viết đoạn văn nêu ý kiến và kể chuyện; và khả năng viết tiểu luận miêu tả
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
Thái độ học tập, hiệu quả làm việc nhóm, và tinh thần tự học.
2. Phương pháp: 
Hình thức thi cuối kì: Tự luận, Thời gian: 60 phút
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: 
Các lớp Bậc Trung cấp chuyên nghiệp ngành Tiếng Anh. 
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
· Đối với giáo viên, giảng viên:
Sử dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy để đạt hiệu quả giảng dạy tối ưu nhất. Ôn tập từ vựng và ngữ pháp cần thiết cho học sinh; đồng thời hướng dẫn học sinh áp dụng kiến thức đã học để phát triển các kĩ năng viết. 
· Đối với người học:
Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
Kĩ  năng viết đoạn văn nêu ý kiến và kể chuyện, viết tiểu luận ngắn với các chủ đề y tế, phương tiện truyền thông và giải trí và đời sống xã hội.
4. Tài liệu tham khảo:
Oshima, A & Hogue (1997). A  Introduction to Acadamic writing. Part I. London: Longman.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):


CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN (17C1)


Tên học phần: Tiếng Anh Kinh doanh
Mã học phần: KHCB128
Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; (Lý thuyết: 10 giờ; Thảo luận, bài tập: 18   giờ; Kiểm tra: 2 giờ).	
I. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí:
Học phần Tiếng Anh Kinh doanh là một môn học trong chương trình giáo dục ngành Ngoại Ngữ Bậc Trung cấp chuyên nghiệp.
· Tính chất:
Chương trình Học phần Tiếng Anh Kinh doanh cung cấp kiến thức tiếng Anh trong cuộc sống và trong công việc đặc biệt là công việc kinh doanh. Học phần tạo điều kiện để học sinh có thể nghe, hiểu được các câu, đoạn hội thoại có liên quan đến đời sống. Đồng thời chương trình học cũng rèn luyện thói quen lập kế hoạch trong kinh doanh và trong công việc cho học sinh. Thông qua học phần học sinh xử lí được các tình huống giao tiếp trong nghề nghiệp có liên quan đến kinh doanh.
II. Mục tiêu học phần:
· Kiến thức:
Sau khi hoàn thành môn học này học sinh biết và sử dụng nhuần nhuyễn từ vựng, ngữ pháp căn bản liên quan đến các chủ đề trong cuộc sống và công việc kinh doanh.
· Kĩ năng:
Nghe, hiểu được các câu, đoạn hội thoại có liên quan đến đời sống và công việc kinh doanh.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
Có thái độ tích cực trong quá trình học; ứng dụng những kiến thức đã học vào những tình huống thực tế trong giao tiếp hằng ngày . 

III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Bài tập/ thảo luận
	Kiểm
Tra

	1
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5


6



7
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11
	Unit 1 New faces
Part A Introducing youself
Part B Introducing others and 
being introduced
Unit 2 Around the office
Part A In the office
Part B Work places and 
locations
Unit 3 Products and services
Part A Explaining what a 
company does
Part B Comparing products 
and services
Unit 4 Time zones
Part A Tell the time
Part B Fixing schedules
Unit 5 On the phone
Part A Answering the phone
Part B Calling for information
Unit 6 Placing an order
Part A Ordering what you 
need
Part B Deal with problems
Review - Midterm Test
Unit 7 Making a reservation
Part A Booking a service
Part B Choosing a service
Unit 8 Getting around
Part A Getting around town
Part B Arriving at an 
appointment
Unit 9 About the company
Part A Talking about company 
history
Part B Company changes
Review
	3
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	Tổng cộng
	30
	10
	18
	2


2. Nội dung chi tiết:
Unit 1. New faces		Thời gian: 4 giờ
	1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong Chương 1, học sinh có khả năng giới thiệu bản thân và giới thiệu người khác.
	2. Nội dung chương:
2.1. Part A Introducing youself
2.1.1. Listening
2.1.2. Language focus
2.1.3. Communication activity
2.1.4. Culture focus
2.2. Part B Introducing others and being introduced
2.2.1. Listening
2.2.2. Language focus
2.2.3. Communication activity
Unit 2.  Around the office		Thời gian: 4 giờ
	1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong Chương 2, học sinh có khả năng miêu tả văn phòng làm việc; nói về nơi làm việc và một số địa điểm khác.
	2. Nội dung chương:
2.1. Part A In the office
2.1.1. Listening
2.1.2. Language focus
2.1.3. Communication activity
2.1. 4. Exploring
2.2. Part B Work places and locations
2.2.1. Vocabulary
2.2.2. Culture focus
2.2.3. Listening
2.2.4. Communication activity
2.2.5. Writing
Unit 3.  Products and services	Thời gian: 4 giờ
	1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong Chương 3, học sinh có khả năng giới thiệu sản phẩm và dịch vụ công ty cung cấp, so sánh sản phẩm và dịch vụ.
	2. Nội dung chương:
2.1. Part A Explaining what a company does
2.1.1. Language focus
2.1.2. Listening
2.1.3. Communication activity
2.1.4. Writing
2.2. Part B Comparing products and services
2.2.1. Listening
2.2.2. Language focus
2.2.3. Reading
2.2.4. Exploring
Unit 4. Time zones		Thời gian: 4 giờ
	1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong chương 4, học sinh có khả năng nói về thời gian và thời gian biểu.
	2. Nội dung chương:
2.1. Part A Tell the time
2.1.1. Language focus
2.1.2. Communication activity
2.1.3. Culture focus
2.1.4. Listening
2.1.5. Communication activity
2.2. Part B Fixing schedules
2.2.1. Reading
2.2.2. Vocabulary
2.2.3. Communication activity
2.2.4. Writing
Unit 5.  On the phone	Thời gian: 4 giờ
	1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong chương 5, học sinh có khả năng trả lời điện thoại, gọi điện thoại hỏi thông tin, và kiểm tra lỗi chính tả.
	2. Nội dung chương:
2.1. Part A Answering the phone
2.1.1. Language focus
2.1.2. Communication activity
2.1.3. Culture focus
2.2. Part B Calling for information
2.2.1. Brainstorming
2.2.2. Communication activity
2.2.3. Listening
2.2.4. Communication activity
Unit 6. Placing an order	Thời gian: 4 giờ
	1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong chương 6, học sinh có khả năng giao tiếp để đặt hàng, phàn nàn về một số vấn đề, biết cách nói lời xin lỗi.
	2. Nội dung chương:
2.1. Part A Ordering what you need
2.1.1. Listening
2.1.2. Brainstorming
2.1.3. Communication activity
2.1.4. Culture focus
2.2. Part B Deal with problems
2.2.1. Brainstorming
2.2.2. Listening
2.2.3. Language focus
2.2.4. Communication activity
Review & Midterm Test	Thời gian: 4 giờ
Unit 7.    Making a reservation		Thời gian: 4 giờ
	1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong chương 7, học sinh có khả năng đặt phòng ở khách sạn; đặt trước các dịch vụ.
	2. Nội dung chương:
2.1. Part A Booking a service
2.1.1. Brainstorming
2.1.2. Language focus
2.1.3. Listening
2.1.4. Communication activity
2.2. Part B Choosing a service
2.2.1. Brainstorming
2.2.2. Listening
2.2.3. Communication activity
2.2.4. Reporting
2.2.5. Culture focus
Unit 8.   Getting around	Thời gian: 4 giờ
	1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong chương 8, học sinh có khả năng nói về khu phố đang sinh sống; chỉ đường đi, và đặt lịch hẹn.
	2. Nội dung chương:
2.1. Part A Getting around town
2.1.1. Reading
2.1.2. Language focus
2.1.3. Listening
2.1.4. Communication activity
2.1.5. Exploring
2.2. Part B Arriving at an appointment
2.2.1. Brainstorming
2.2.2. Listening
2.2.3. Language focus
2.2.4. Culture focus
2.2.5. Communication activity
Unit 9.   About the company	Thời gian: 4 giờ
	1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong chương 9, học sinh có khả năng nói về lịch sử của công ty, những thay đổi, phát triển của công ty.
	2. Nội dung chương:
2.1. Part A Talking about company history
2.1.1. Listening
2.1.2. Writing
2.1.3. Brainstorming
2.1.4. Reporting
2.2. Part B Company changes
2.2.1. Vocabulary
2.2.2. Language focus
2.2.3. Communication activity
2.2.4. Writing
2.2.5. Exploring
Review		Thời gian: 4 giờ
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:
Phòng học lí thuyết có sức chứa phù hợp với lượng học sinh.
2. Trang thiết bị máy móc: 
Máy chiếu, loa, micro, máy cassette
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu
Gareth Knight, & Mark O’Neil (2004). Business Explorer 1 Cambridge: Cambridge University Press.
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
· Kiến thức: 
Từ vựng, ngữ pháp căn bản liên quan đến các chủ đề trong cuộc sống và công việc kinh doanh
· Kĩ năng: 
Nghe, hiểu được các câu, đoạn hội thoại có liên quan đến đời sống và công việc kinh doanh
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
Hoàn thành phần bài tập học, tích cực tham gia xây dựng bài và làm việc nhóm.
2. Phương pháp: 
Thi cuối kì hình thức trắc nghiệm
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: 
Các lớp Bậc Cao đẳng chuyên nghiệp ngành Tiếng Anh.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
· Đối với giáo viên, giảng viên:
Sử dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy để đạt hiệu quả giảng dạy tối ưu nhất. Giảng dạy từ vựng và ngữ pháp cần thiết cho học sinh; đồng thời lồng ghép việc rèn luyện các kĩ năng nghe, nói tiếng Anh với tình huống giao tiếp trong kinh doanh. Điều chỉnh thời gian và phương pháp giảng dạy cho phù hợp với trình độ học sinh của từng lớp. Hướng dẫn cho học sinh kĩ năng làm việc nhóm và tự học.
· Đối với người học: 
Tự giác, chủ động chuẩn bị bài trước khi đến lớp, ôn tập các bài đã học, và trau dồi thêm các kĩ năng trong thời gian tự học ở nhà.  Tích cực tham gia xây dựng bài và rèn luyện các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh. Liên hệ kiến thức được học với những môn học ngành khác và thực tiễn ngành nghề. Phát huy tinh thần làm việc nhóm và tinh thần tự học, tự nghiên cứu.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
Kĩ năng sử dụng ngôn ngữ trong làm việc nhóm, lập kế hoạch công tác.
4. Tài liệu tham khảo:
Lin Lougheed (1993). Business Communication. Boston: Addison-Wesley Publishing Company, Inc.
Norman Coe (2006). Basic Oxford Practice Grammar. Oxford :Oxford University Press.
Robin Walker, &Keith Harding (2010). Tourism, Oxford: Oxford University Press.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
[bookmark: _GoBack]
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN (17C1)


Tên học phần: Tiếng Anh Nhân sự
Mã học phần: KHCB130
Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; (Lý thuyết: 12 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 16 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí: 
Học phần Tiếng Anh Nhân sự là học phần Chuyên môn ngành trong chương trình đào tạo cử nhân Bậc Cao đẳng chuyên nghiệp ngành Tiếng Anh. 
· Tính chất: 
Học phần Tiếng Anh Nhân sự là môn học thuộc khoa học xã hội mang tính chất lí thuyết cung cấp kiến thức cơ bản và vốn từ vựng trong lĩnh vực Quản lí nhân sự, rèn luyện cho sinh viên kĩ năng đàm phán nhiều vấn đề của công việc về nhân sự. Đồng thời, cung cấp kĩ năng phân tích và thực hành các tình huống xử lí trong quá trình thực hiện công việc như một nhân viên văn phòng Nhân sự của các công ty và trường hợc.
II. Mục tiêu học phần:
· Kiến thức: 
Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng:
Biết các thuật ngữ ngành, các văn bản thường sử dụng trong công việc quản lí nhân sự.
Hiểu và vận dụng được mẫu câu giao tiếp trong đời sống và trong công việc đặc biệt là nhân sự, điều hành nhân sự, tuyển dụng; 
· Kĩ năng: 
Nói các câu giao tiếp trong đời sống và trong quản lí điều phối nhân sự.
Nghe được các câu nói, các đoạn hội thoại có liên quan đến đời sống, kinh doanh, thương mại; nghe và trả lời điện thoại về các công việc có liên quan đến tuyển dụng, quản lí, điều hành nhân sự;
Đọc hiểu và lập được các văn bản có liên quan đến nhân sự và quản lí nhân sự, lập kế hoạch nhân sự.
Xử lí được các tình huống giao tiếp trong nghề nghiệp có liên quan đến vấn đề quản lí nhân sự.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
Sinh viên tự giác và chủ động tự học tập và làm bài tập ở nhà, dự lớp, thảo luận, làm việc nhóm làm kiểm tra đầy đủ theo quy định.
III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1
2
3
4
5
6
7
8
9
	Unit 1 Recruitment
Unit 2 Selection
Unit 3 Employee relations
Review
Midterm Test
Unit 4 HR development
Unit 5 Reward and remuneration
Unit 6 Industrial relations
Review
	4
4
4
2
2
4
4
4
2
	2
2
2


2
2
2
	2
2
2
2

2
2
2
2
	



2

	Tổng cộng
	30
	12
	16
	2


2. Nội dung chi tiết:
Unit 1 Recruitment					Thời gian: 4 giờ
	1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 1, sinh viên có khả năng giới thiệu ngành nghề, đưa ra đề nghị, tranh luận về vấn đề nghề nghiệp.
	2. Nội dung chương:
2.1. Job descriptions
2.2. Person specifications
2.3. Listening
2.4.  Recruitment sources and advertising
2.5. Reading The benefits of using recruitment advertising agencies 
Unit 2 Selection						Thời gian: 4 giờ
	1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 2, sinh viên có khả năng sắp xếp lịch hẹn, tiến hành một buổi phỏng vấn, tiến hành giao tiếp với người phỏng vấn hoặc người được phỏng vấn.
	2. Nội dung chương:
2.1. Job advertisements Travel Adviser – The Office, Crawley
2.2. A curriculum vitae
2.3. The job interview Interview notes
2.4. Ageism
Unit 3 Employee relations		Thời gian: 4 giờ
	1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 3, sinh viên có khả năng viết thư từ chối hoặc đồng ý liên hệ công tác, đưa ra các thông tin yêu cầu cho đối tác.
	2. Nội dung chương:
2.1. Employment contracts
2.2. Disciplinary and grievance procedures Dealing with grievances
2.3. Health and safety at work – stress and workplace injuries
2.4. Reading Workplace injuries
Review							Thời gian: 2 giờ
Midterm-Test						Thời gian: 2 giờ
Unit 4 HR development					Thời gian: 4 giờ
	1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 4, sinh viên có khả năng giới thiệu, viết thư tiến cử, đánh giá hoặc xác định phẩm chất ứng viên.
	2. Nội dung chương:
2.1. HR development practices
2.2. Dealing with staff problems
2.3. Appraisal interviews and reports
2.4. Training courses
2.5. Equal opportunities and diversity
2.6. Reading Equal opportunities versus diversity…
Unit 5 Reward and remuneration			Thời gian: 4 giờ
	1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 5, sinh viên có khả năng yêu cầu phản hồi thông tin, nói và trình bày lưu loát vấn đề tiền lương, tiền thưởng và các vấn đề có liên quan đến con số và số liệu.
	2. Nội dung bài:
2.1. Salaries and fringe benefits Benefits & rewards
2.2. Salary reviews
2.3. Reading Dissatifaction over benefits packges
Unit 6 Industrial relations				Thời gian: 4 giờ
	1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 6, sinh viên có khả năng đàm phán, thuyết phục hiệu quả.
	2. Nội dung bài:
2.1. The role of trade unions
2.2. Labour relations
2.3. A wage negotiation
Review							Thời gian: 2 giờ
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: 
Phòng học lí thuyết
2. Trang thiết bị máy móc: 
Máy chiếu, bảng, phấn, loa, micro.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 
 Pat Pledger (2008). English for Resources. Oxford: Oxford University Press.
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung: 
- Kiến thức: 
Từ vựng và thuật ngữ ngành trong quản lí, quản lí và điều hành nhân sự.
- Kĩ năng: 
Lập kế hoạch nhân sự, phỏng vấn tuyển dụng, đánh giá sau phỏng vấn, viết thư mời tuyển dụng hoặc từ chối tuyển dụng; phản hồi thông tin.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
Sinh viên tự giác và chủ động tự học tập và làm bài tập ở nhà, kiểm tra trung thực.
2. Phương pháp: 
Kiểm tra theo hình thức tự luận.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: 
Môn học Tiếng Anh Nhân sự được áp dụng cho sinh viên Bậc Cao đẳng  ngành Tiếng Anh.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
Giảng viên được phân công giảng dạy một hoặc nhiều đơn vị học phần cần phải nghiên cứu kĩ nội dung chương trình học phần để chuẩn bị bài giảng và các phương tiện đồ dùng dạy học phù hợp. Chuẩn bị đầy đủ giáo trình, tài liệu học tập cung cấp cho sinh viên trước ít nhất một tuần để sinh viên chuẩn bị trước khi lên lớp. Tổ chức cho sinh viên các buổi seminar, chú trọng đến việc tổ chức học nhóm, giảng viên xác định các phương pháp truyền thụ; thuyết trình tại lớp, hướng dẫn thảo luận, giải quyết những vấn đề tại lớp và hướng dẫn sinh viên thực tập giảng dạy.
- Đối với người học:	
Tham khảo ý kiến tư vấn của cố vấn học tập để lựa chọn học phần cho phù hợp với tiến độ. Nghiên cứu chương trình học tập trước khi lên lớp để dễ tiếp thu bài giảng. Đảm bảo đầy đủ thời gian lên lớp để nghe hướng dẫn bài giảng của giảng viên. Tự giác trong khâu tự học và tự nghiên cứu, đồng thời tích cực tham gia học tập theo nhóm, tham dự đầy đủ các buổi seminar. Tích cực khai thác các tài nguyên trên mạng và trong thư viện của trường để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu. Thực hiện nghiêm túc quy chế thi cử, kiểm tra, đánh giá.
3. Những trọng tâm cần chú ý: 
Viết báo cáo khảo sát nghiên cứu thị trường và hoạch định tài chính cho du lịch, biết cách tận dụng nguồn tài liệu mở từ Internet.
4. Tài liệu tham khảo:
Jeremy Comfort (2007). Effective Presentation. Oxford: Oxford University Press.
Norman Coe (2006). Basic Oxford Practice Grammar. Oxford: Oxford University Press.
Sylee Gore (2008).  English for Marketing & Advertising, Cambridge: Cambridge University Press.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):


